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HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM 

(VIETNAM FRUIT & VEGETABLES ASSOCIATION) 

156 Nam kỳ khởi nghĩa, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh – Việt Nam 
Tel : (84-28) 3 9330665; Fax : (84-28) 3 9330664; HP: 091 3834853 
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đinhvanhuong@vinafruit.com.vn; nguyendanghhrq@gmail.com ; 
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Website : http://www.vinafruit.com.vn 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM THÁNG 2/2024 
I. TÌNH HÌNH XNK RAU QUẢ THÁNG 2 NĂM 2024 

Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan ngày 22/1/2024. Hiệp hội tính toán sơ bộ kim ngạch 
XNK rau quả tháng 2/2024 như sau: 

Kim ngạch xuất khẩu rau quả:  

- Tháng 2- 2024 đạt sơ bộ 287,492 triệu USD giảm 41,5 % với tháng trước (T1/2024 đạt 490,248 
triệu USD) và giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2023(Tháng 2 năm 2023 đạt 322,922 triệu USD)  

- 2 Tháng-2024 đạt sơ bộ 777,740 triệu USD tăng 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái ( Năm 2023 2 
tháng đạt 564,953 USD) 

Kim ngạch nhập khẩu rau quả:   

- Tháng 2- 2024 sơ bộ đạt 106,439 triệu USD  giảm 51,2 % so với tháng trước (tháng 1/2024 đạt 
216,595 triệu USD) và giảm 4,6 % so với cùng kỳ (tháng 2 năm 2023 đạt 124,451 triệu USD) 

  - 2 Tháng-2024 đạt sơ bộ 323,034 triệu USD tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái ( Năm 2024: 
2 tháng đạt 273,556 USD) 

 
            Xuất siêu: 

- Tháng 2-2024 rau quả xuất siêu : 172,053 triệu USD 
- 2 Tháng 2024 rau quả xuất siêu : 454,706 triệu USD 

  
 

     

   
 

     

 TOP 10 TT XUẤT KHẨU RQ   1T/2024                                    Đơn vị tính: ngàn USD 

 TT Thị trường 1T/2023 1T/ 2024 
Gía trị 

(%) 
Thị phần (%)  

 2024/2023 2023 2024   

 Tổng kim ngạch 242,031 490,248 203% 100,00 100,00  

 1 Trung quốc 139,069 306,031 220% 57% 62.42%  

 2 Hoa kỳ 12,146 22,521 185% 5% 4.59%  

 3 Hàn Quốc 10,055 21,774 217% 4% 4.44%  

 4 Thái lan 4,401 18,799 427% 2% 3.83%  

 5 Nhật bản 11,016 16,877 153% 5% 3.44%  

 6 Đài loan 4,035 9,205 228% 2% 1.88%  

 7 Úc 5,162 9,024 175% 2% 1.84%  

 8 Tiểu VQAR 2,724 8,472 311% 1% 1.73%  

 9 Hà lan 9,433 7,963 84% 4% 1.62%  
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 10 Đức 1,642 5,932 361% 1% 1.21%  

     198041 420666        

   KHÁC 43990 69582 158% 18% 14.19%  

         
 

 
 

      
TOP 10 TT NHẬP KHẨU RQ 1T/2024               Đơn vị tính: ngàn USD  

 
TT Thị trường 1T/2023 1T/ 2024 

Gía trị 
(%) 

Thị phần (%)  

 2024/2023 2023 2024  

 Tổng kim ngạch 149,105 216,595 145.26% 100,00 100,00  

 1 Trung Quốc 63,341 88,386 139.54% 42% 40.81%  

 2 Hoa Kỳ 19,642 52,407 266.81% 13% 24.20%  

 3 Mianma 7,739 13,682 176.79% 5% 6.32%  

 4 Úc 9,183 10,843 118.08% 6% 5.01%  

 5 Hàn quốc 6,101 6,473 106.10% 4% 2.24%  

 6 Campuchia 6,921 5,115 73.91% 5% 2.36%  

 7 Nam phi 3,574 5,023 140.54% 2% 2.32%  

 8 Newzilan 5,119 4,854 94.82% 3% 2.24%  

 9 Chi lê 3,744 4,594 122.70% 3% 2.12%  

 10 Thái lan 1,721 3,308 192.21% 1% 1.53%  

       194685        

   KHÁC 149105 21910 14.69% 100% 10.12%  

                                                                                                   Tính từ Nguồn TC Hải Quan     

   II. GIAO LƯU, KẾT NỐI, LIÊN KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH 

- Diễn đàn kết nối sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản thông qua hợp tác xã  

- Liên kết, kết nối, tiêu thụ mít múi đông lạnh   

III. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

1. Hội thảo : Dự thảo chiến lực phát triển dịch vụ Logistic Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 
năm 2050 

2. Dự thảo nghị định ban hành biểu thế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp 
định VIFTA  

IV. CUNG CẤP THÔNG TIN, THAM DỰ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ 

1. Tham dự Hội nghị Hội thảo: 
                             Tham dự và mời hội viên tham dự:  

- Lễ tổng kết năm 2023 HHRQVN 

2. Hiệp hội cung cấp một số thông tin đáng chú ý:  

- Bản tin rau quả thế giới tuần 8 (19-23/2/2024) 

-  Bản tin hàng hải số 8 (2024)  

-  Bản tin thị trường tháng 1/2024 của Bộ NN và PTNT 

- Bản tin thông tin Thương mại số 6,7,8,9 (2024) 

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương 

- Cung cấp thông tin về một số ngành hàng trồng trọt cho Bộ NN-PTNT 

- Thông tin rau quả: Bản tin Nông Lâm Thuỷ Sản  
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- Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 2/2024 

- Bản tin về giá cả, thị trường trích từ Thông tin Thương mại Bộ Công thương. 

- Bản tin thị trường của các Thương Vụ Việt Nam ở nước ngoài. 

- V/v cập nhật một số nội dung đăng ký xuất khẩu thực phầm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248 
của Trung Quốc  

- Tổng hợp báo cáo các biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật (SPS) của 
thành viên WTO (21/1 - 20/2/2023) 
- Quyết định của Bộ Công thương “V/v phê duyệt và công bố danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 
năm 2022” 

V. XÂY DỰNG TỔ CHỨC HIỆP HỘI 

1. Tiếp tục bố trí, sắp xếp bộ máy của Hiệp hội. 

2. Quyết định thành lập các chi hội và liên chi hội Sầu riêng, Chuối, Chanh leo, Thanh long…  

3. Tiếp tục đôn đốc nhắc nhở Hội viên nộp Hội phí. 

4. Kết nạp hội viên mới: 

- Công ty TNHH ANH PHÁT 

Địa chỉ : 60 Vũ Huy Tấn, P3, Quận Bình Thạnh, TPHCM  

- Công ty TNHH XNK Phulimex  

   Địa chỉ : 1/36/13 Đặng Thuỳ Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TPHCM 

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2024  

1. Tiếp tục duy trì các hoạt động thường lệ của Hiệp hội:  

 Gửi các thông tin chuyên ngành rau quả đến các hội viên. 

 Thông báo nộp hội phí năm 2024 
 Tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm cung cấp thông tin cho cho các Bộ, ngành, cơ 

quan truyền thông nhằm truyền tải những hoạt động của Hiệp hội và các hội viên. 
2. Tiếp nhận các kiến nghị từ các doanh nghiệp, chuyển những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị 

tới các cấp chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét giải quyết. 
3. Tổ chức tổng kết hoạt động Hiệp hội năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024  
4. Tiếp tục củng cố và mở rộng tổ chức HH tại những địa phương vùng nguyên liệu và các mặt 

hàng chủ lực.  
5. Chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu cuối năm và đón Tết âm lịch Giáp Thìn (Gửi thiệp chúc 

mừng, họp mặt tất niên và đầu năm mới) 

TPHCM, ngày 29 tháng 2 năm 2024 
HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM 

 
              

 


